
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /STTTT-CNTT 

V/v tổng hợp danh sách cán bộ tham dự  

Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số  

cho lãnh đạo UBND cấp xã 

Hà Tĩnh, ngày      tháng 05 năm 2022 

  

 

 

 

Kính gửi:  Cục Tin học hóa 

 

Thực hiện Công văn số 739/THH-DVCNTT ngày 13/05/2022 của Cục 

Tin học hóa về việc tổng hợp danh sách cán bộ tham dự Chương trình bồi 

dưỡng về chuyển đổi số cho lãnh đạo UBND cấp xã. Sau khi tổng hợp; Sở 

Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh gửi danh sách cán bộ đăng ký tham gia 

(có danh sách đính kèm theo). 

Đề nghị Cục Tin học hóa tổng hợp./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ TT&TT (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, CNTT3. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Dƣơng Văn Tuấn 
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DANH SÁCH CÁN BỘ THAM DỰ CHƢƠNG TRÌNH BỒI DƢỠNG VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 

CHO LÃNH ĐẠO UBND CẤP XÃ 

(Kèm theo Công văn số         /STTTT-CNTT ngày    /05/2022 của Sở TT&TT) 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh 

(ngày/tháng

/năm) 

Chức vụ 

Tên UBND cấp 

xã đang công 

tác 

Tên UBND cấp 

huyện 
Thƣ điện tử 

Số điện thoại 

di động 

I UBND Huyện Cẩm Xuyên 

1 Nguyễn Văn Chiến Nam 10/05/1974 Chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Vịnh 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên 

Chutich.camvinh@hatinh.

gov.vn 
0962274845 

2 Bùi Đức Hồng Nam 15/01/1980 Phó chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Vịnh 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên  

phochutich.camvinh@hati

nh.gov.vn 
0981443279 

3 Nguyễn Xuân Thủy Nam 20/11/1967 Chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Thạch 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên 

chutich.camthach@hatinh.

gov.vn 
0988964256 

4 Trần Văn Sơn Nam 02/09/1977 Phó chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Thạch 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên  

phochutich.camthach@hat

inh.gov.vn 
 0979083007 

5 Trần Công Kỳ  Nam 17/03/1970 Chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Quang 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên 

chutich.camquang@hatinh

.gov.vn 
0989144034 

6 Hoàng Văn Thành Nam 03/02/1987 Phó chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Quang 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên  

phochutich.camquang@ha

tinh.gov.vn 
0388303030 

7 Nguyễn Huy Trí Nam 10/5/1982 Chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Thành 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên 

chutich.camthanh@hatinh.

gov.vn 
0981548881 

8 Hoàng Minh Tân Nam 06/3/1982 Phó chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Thành 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên  

phochutich.camthanh@hat

inh.gov.vn 
0977716469 

9 Hà Huy Hùng Nam 10/5/1983 Chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Mỹ 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên 

chutich.cammy@hatinh.g

ov.vn 
0982994459 

10 Nguyễn Thiên Toàn Nam 15/8/1981 Chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Bình 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên  

chutich.cambinh@hatinh.

gov.vn 
0984659167 

11 Nguyễn Minh Duyệt Nam 15/3/1983 Phó Chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Bình 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên 

phochutich.cambinh@hati

nh.gov.vn 
0976873892 

12 Nguyễn Đình Hoạt Nam 19/5/1970 Chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Hưng 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên  

chutich.camhung@hatinh.

gov.vn 
091 6014899 

13 Đặng Hữu Tiến Nam 02/9/1969 Phó chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Hưng 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên 

phochutich.camhung@hati

nh.gov.vn 
0394477696 

mailto:Chutich.camvinh@hatinh.gov.vn
mailto:Chutich.camvinh@hatinh.gov.vn
mailto:phochutich.camvinh@hatinh.gov.vn
mailto:phochutich.camvinh@hatinh.gov.vn
mailto:chutich.camthach@hatinh.gov.vn
mailto:chutich.camthach@hatinh.gov.vn
mailto:phochutich.camthach@hatinh.gov.vn
mailto:phochutich.camthach@hatinh.gov.vn
mailto:chutich.camquang@hatinh.gov.vn
mailto:chutich.camquang@hatinh.gov.vn
mailto:phochutich.camquang@hatinh.gov.vn
mailto:phochutich.camquang@hatinh.gov.vn
mailto:chutich.camthanh@hatinh.gov.vn
mailto:chutich.camthanh@hatinh.gov.vn
mailto:phochutich.camthanh@hatinh.gov.vn
mailto:phochutich.camthanh@hatinh.gov.vn
mailto:chutich.cammy@hatinh.gov.vn
mailto:chutich.cammy@hatinh.gov.vn
mailto:chutich.cambinh@hatinh.gov.vn
mailto:chutich.cambinh@hatinh.gov.vn
mailto:phochutich.cambinh@hatinh.gov.vn
mailto:phochutich.cambinh@hatinh.gov.vn
mailto:chutich.camhung@hatinh.gov.vn
mailto:chutich.camhung@hatinh.gov.vn
mailto:phochutich.camhung@hatinh.gov.vn
mailto:phochutich.camhung@hatinh.gov.vn
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14 Nguyễn Văn Tiến Nam 12/02/1975 Chủ tịch 
UBND xãCẩm 

Trung 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên  

chutich.camtrung@hatinh.

gov.vn 
0971427689 

15 Nguyễn Thành Nhơn Nam 12/03/1971 Phó chủ tịch 
UBND xãCẩm 

Trung 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên 

phochutich.camtrung@hat

inh.gov.vn 
0988834008 

16 Nguyễn Văn Hùng Nam 10/5/1969 Chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Nhượng 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên  

chutich.camnhuong@hatin

h.gov.vn 
0948684069 

17 Hoàng Trung Kiên Nam 03/4/1980 Phó chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Nhượng 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên 

phochutich.camnhuong@h

atinh.gov.vn@hatinh.gov.

vn 

0976253008 

18 Hoàng Văn Hiệp Nam 22/10/1979 Chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Sơn 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên  

Chutich.camson@hatinh.g

ov.vn 
0982267577 

19 Lương Hữu Hưng Nam 14/01/1973 Phó chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Sơn 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên  

Phochutich.camson@hatin

h.gov.vn 
0357745135 

20 Võ Tá Kỷ Nam 10/06/1973 Chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Duệ 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên 

Chutich.camdue@hatinh.g

ov.vn 
0973528536 

21 Đặng Văn Thành Nam 01/10/1976 Phó chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Duệ 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên  

phochutich.camdue@hatin

h.gov.vn 
0972874139 

22 Võ Tá Nhân Nam 20/4/1982 Chủ tịch 
UBND TT 

Thiên Cầm 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên 

Chutich.ttthiencam@hatin

h.gov.vn 
0911363555 

23 Nguyễn Văn Tuệ Nam 20/11/1980 Phó chủ tịch 
UBND TT 

Thiên Cầm 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên  

phochutich.ttthiencam@ha

tinh.gov.vn 
0919249666 

24 Phạm Văn Thành Nam 06/08/1973 Chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Quan 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên 

Chutich.camquan@hatinh.

gov.vn 
0914659715 

25 Chu Văn Hoàng Nam 31/01/1987 Phó chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Quan 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên  

Chutich.camquan@hatinh.

gov.vn 
0973668528 

26 Chu Thị Thanh Thủy Nữ 29/6/1971 Chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Dương 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên 

Chutich.camduong@hatin

h.gov.vn 
0974824478 

27 Hoàng Văn Linh Nam 20/2/1980 Phó chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Dương 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên  

phochutich.camduong@ha

tinh.gov.vn 
09987352355 

28 Nguyễn Văn Hùng Nam 02/5/1967 Chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Hà  

UBND huyện 

Cẩm Xuyên 

Chutich.camha@hatinh.go

v.vn 
0979293026 

29 Nguyễn Văn Nam Nam 10/7/1980 Phó chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Hà  

UBND huyện 

Cẩm Xuyên  

phochutich.camha@hatinh

.gov.vn 
0983863761 

30 Nguyễn Hữu Thịnh Nam 13/02/1976 Chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Thịnh 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên 

chutich.camthinh@hatinh.

gov.vn 
0989655342 

mailto:chutich.camtrung@hatinh.gov.vn
mailto:chutich.camtrung@hatinh.gov.vn
mailto:phochutich.camtrung@hatinh.gov.vn
mailto:phochutich.camtrung@hatinh.gov.vn
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31 Nguyễn Văn Hợi Nam 25/8/1972 Phó chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Thịnh 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên  

phochutich.camthinh@hat

inh.gov.vn 
0981327786 

32 Nguyễn Văn Dũng Nam 10/7/1986 Chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Lạc 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên 

Chutich.camlac@hatinh.g

ov.vn 
0971944699 

33 Võ Kim Diệp Nam 02/09/1974 Phó chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Lạc 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên  

phochutich.camlac@hatin

h.gov.vn 
0904246878 

34 Trần Văn Khiên Nam 12/02/1967 Chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Minh 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên 

Chutich.camminh@hatinh

.gov.vn 
096 5085858 

35 Hoàng Trọng Vinh Nam 04/07/1969 Phó chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Minh 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên  

phochutich.camminh@hat

inh.gov.vn 
098 5671669 

36 Nguyễn Công Tùng Nam 12/06/1984 Chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Lĩnh 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên 

chutich.camlinh@hatinh.g

ov.vn 
0973684169 

37 Lê Quang Vinh Nam 16/11/1967 Phó chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Lĩnh 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên  

phochutich.camlinh@hati

nh.gov.vn 
0989315685 

38 Nguyễn Viết Đồng Nam 10/10/1976 Chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Lộc 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên 

chutich.camloc@hatinh.go

v.vn 
0979955936 

39 Nguyễn Văn Tuân Nam 10/06/1967 Phó chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Lộc 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên  

phochutich.camloc@hatin

h.gov.vn 
0972782891 

40 Nguyễn Như Quỳnh Nam 10/05/1983 Phó chủ tịch 
UBND TT Cẩm 

Xuyên 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên 

Chutich.ttcamxuyen@hati

nh.gov.vn 
0914507545 

41 Nguyễn Trọng Khuyến Nam 06/12/1968 Phó chủ tịch 
UBND TT Cẩm 

Xuyên 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên  

phochutich2.ttcamxuyen@

hatinh.gov.vn 
091 6988267 

42 Nguyễn Anh Đức Nam 27/3/1974 Phó chủ tịch 
UBND TT Cẩm 

Xuyên 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên 

phochutich.ttcamxuyen@h

atinh.gov.vn 
098 5443722 

43 Phạm Văn Tuấn Nam 08/02/1983 Chủ tịch 
UBND xã Nam 

Phúc Thăng 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên  
Chutich.n@hatinh.gov.vn 0979242555 

44 Thái Văn Thụ Nam 10/01/1971 Phó chủ tịch 
UBND xã Nam 

Phúc Thăng 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên 

phochutich2.npt@hatinh.g

ov.vn 
0328344288 

45 Hoàng Kim Túy Nam 28/09/1976 Phó chủ tịch 
UBND xã Nam 

Phúc Thăng 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên  

phochutich1.npt@hatinh.g

ov.vn 
0976999689 

46 Trần Hữu Hương Nam 25/09/1965 Phó chủ tịch 
UBND xã Nam 

Phúc Thăng 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên 

phochutich.npt@hatinh.go

v.vn 
0919049499 

47 Trần Đình Cúc Nam 25/9/1965 Chủ tịch 
UBND xã Yên 

Hòa 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên  

Chutich.yenhoa@hatinh.g

ov.vn 
0984245877 

48 Trần Công Huyến Nam 10/05/1979 Phó chủ tịch UBND xã Yên UBND huyện phochutich1.yenhoa@hati 0977703640 

https://hscvcx.hatinh.gov.vn/camxuyen/tudien.nsf/ff4021699c80e1cb47258033003616f6/a6341541266f8f184725850400377636?OpenDocument
mailto:phochutich.ttcamxuyen
mailto:phochutich2.npt
https://hscvcx.hatinh.gov.vn/camxuyen/tudien.nsf/ff4021699c80e1cb47258033003616f6/bce7c0462a2ef68b4725850a0028beca?OpenDocument
https://hscvcx.hatinh.gov.vn/camxuyen/tudien.nsf/ff4021699c80e1cb47258033003616f6/000ba64eb0c855c24725850a0028b185?OpenDocument
https://hscvcx.hatinh.gov.vn/camxuyen/tudien.nsf/ff4021699c80e1cb47258033003616f6/13faee15fb7465424725850a0027d075?OpenDocument
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Hòa Cẩm Xuyên nh.gov.vn 

49 Nguyễn Bá Kỳ Nam 24/4/1982 Phó chủ tịch 
UBND xã Yên 

Hòa 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên  

phochutich.yenhoa@hatin

h.gov.vn 
0977186206 

50 Nguyễn Văn Dương Nam 02/02/1985 Phó chủ tịch 
UBND xã Cẩm 

Mỹ 

UBND huyện 

Cẩm Xuyên 

Phochutich.cammy@hatin

h.gov.vn 
09676 46 351 

II UBND huyện Can Lộc 

1 Trần Trọng Thể Nam 25/12/1974 Phó chủ tịch 
UBND xã 

Quang Lộc 

UBND huyện 

Can Lộc 

Thequangloc123@gmail.c

om 
0972162906 

2 Nguyễn Viết Bình Nam 10/02/1982      Phó chủ tịch 
UBND xã Tùng 

Lộc 

UBND huyện 

Can Lộc  

nguyenvietbinh2012@gm

ail.com 

 

0974 599 976 

3 Phan Đức Hòa Nam 20/10/1984 Phó chủ tịch 
UBND Thị trấn 

Đồng Lộc 

UBND huyện 

Can Lộc 

phanduchoatpdl@gmail.co

m 
0964945082 

4 Lê Sỹ Thái Nam 08/8/1974 Phó chủ tịch 
UBND xã 

Thuần Thiện 

UBND huyện 

Can Lộc  
Lesythai74@gmail.com 0988124735 

5 Nguyễn Văn Ngọ Nam 11/10/1968 Phó chủ tịch 

UBND xã 

Khánh Vĩnh 

Yên 

UBND huyện 

Can Lộc 
ngohuongca@gmail.com 0988124735 

6 Đồng Văn Thành Nam  23/6/1976 Phó chủ tịch 
UBND thị trấn 

Nghèn 

UBND huyện 

Can Lộc  
Thanhkttl75@ gmail.com 

0979 19 11 

30 

7 Võ Minh Đàn Nam 02/01/1984 Phó chủ tịch 
UBND xã Thiên 

Lộc 

UBND huyện 

Can Lộc 
minhdan84@gmail.com 0399420042 

9 Thái Đăng Định Nam 15/8/1979 Phó chủ tịch 
UBND xã Xuân 

Lộc 

UBND huyện 

Can Lộc  
thaidinhkt@gmail.com 0904734368 

10 Thái Hữu Hồng Nam 22/06/1974 Phó chủ tịch 
UBND xã Sơn 

Lộc 

UBND huyện 

Can Lộc 
hongcasonloc@gmail.com 0977186709 

11 Đặng Văn Hoàn Nam 10/10/1981 Phó chủ tịch 
UBND xã 

Thượng Lộc 

UBND huyện 

Can Lộc  

dangvanhoan1981tl@gma

il.com 
0977505899 

12 Nguyễn Hải Nữ 06/5/1983 Phó chủ tịch 
UBND xã 

Thượng Lộc 

UBND huyện 

Can Lộc 

doanxathuongloc@gmail.c

om 
0981740168 

13 Nguyễn Xuân Thiên Nam 06/9/1979 Phó chủ tịch 
UBND xã Gia 

Hanh 

UBND huyện 

Can Lộc  
xuanthiennl@gmail.com 0941034488 

14 Phan Quang Trung Nam 10/10/1986 Phó chủ tịch 
UBND xã 

Thanh Lộc 

UBND huyện 

Can Lộc 
trungtl1986@gmail.com 0944061482 

15 Phan Thị Huyền Trang  Nữ 19/06/1988 Phó chủ tịch UBND xã UBND huyện Huyentrangphan8188@g 0986598579 

https://hscvcx.hatinh.gov.vn/camxuyen/tudien.nsf/ff4021699c80e1cb47258033003616f6/13faee15fb7465424725850a0027d075?OpenDocument
mailto:nguyenvietbinh2012@gmail.com
mailto:nguyenvietbinh2012@gmail.com
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Thường Nga Can Lộc  mail.com 

16 Nguyễn Quốc Sơn Nam 20/10/1972 Phó chủ tịch 
UBND xã Kim 

Song Trường 

UBND huyện 

Can Lộc 
quocsonkl@gmail.com 0942852044 

17 Đặng Quốc Nga Nam 19/01/1972 Phó chủ tịch 
UBND xã Mỹ 

Lộc 

UBND huyện 

Can Lộc  

dangquocngadtnml@gmai

l.com 

 

0986.114.094 

18 Nguyễn Văn Đại Nam 10/8/1985 Phó chủ tịch 
UBND xã 

Trung Lộc  

UBND huyện 

Can Lộc 

Nguyendai1985@gmail.co

m 
0949978659 

19 Lê Viết Cương  Nam 2/3/1981 Phó chủ tịch 
UBND xã 

Vượng Lộc  

UBND huyện 

Can Lộc  
leviecuongvl@gmail.com 0977011623 

III UBND huyện Kỳ Anh 

1  Nguyễn Thế Quỳnh Nam 08/12/1979 Phó chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Tân 

UBND huyện Kỳ 

Anh 

nguyenthequynh.kytan@h

atinh.gov.vn 
0327373566 

2  Hoàng Hậu Hải Nam 07/08/1972 Chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Giang 

UBND huyện Kỳ 

Anh 

hoanghauhaikygiang@gm

ail.com 
0966126799 

3  Nguyễn Đình Kế Nam 14/04/1984 Phó chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Giang 

UBND huyện Kỳ 

Anh 

nguyendinhke1404@gmai

l.com 
0985380405 

4  Đinh Công Đệ Nam 12/08/1984 Phó chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Giang 

UBND huyện Kỳ 

Anh 
congde82@gmail.com 0973636306 

5  Lê Đình Dũng Nam 15/9/1985 Phó chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Trung 

UBND huyện Kỳ 

Anh 
ledungubnd@gmail.com 0367755899 

6  Nguyễn Đình Tuệ Nam 20/6/1967 Chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Đồng 

UBND huyện Kỳ 

Anh 
dinhtueubkd@gmail.com 0985902417 

7  Nguyễn Thị Hường Nữ 16/9/1982 Phó chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Đồng 

UBND huyện Kỳ 

Anh 
huongvpkd@gmail.com 0988853656 

8  Nguyễn Thành Trung Nam  06/6/1988 Phó chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Đồng 

UBND huyện Kỳ 

Anh 

thanhtrungubkd@gmail.co

m 
0971500988 

9  Trần Thị Hoa Nữ 20/12/1983 Phó chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Phú 

UBND huyện Kỳ 

Anh 
hoa83kp@gmail.com 0985291257 

10  Phạm Đình Sinh Nam 15/11/1972 Phó chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Thọ 

UBND huyện Kỳ 

Anh 
phamdinhsinh.kytho 0988978994 

11  Đào Xuân Việt Nam 10/11/1985 Phó chủ tịch 
UBND xã Lâm 

Hợp 

UBND huyện Kỳ 

Anh 

xuanvietkyhop@gmail.co

m 
0978197007 

12  Hồ Xuân Trính Nam 18/04/1971 Chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Khang 

UBND huyện Kỳ 

Anh 

hoxuantrinh.ht@gmail.co

m 
0368866919 

mailto:dangquocngadtnml@gmail.com
mailto:dangquocngadtnml@gmail.com
mailto:Nguyendai1985@gmail.com
mailto:Nguyendai1985@gmail.com
mailto:leviecuongvl@gmail.com
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13  Nguyễn Thanh Tư Nam 20/10/1985 Phó chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Khang 

UBND huyện Kỳ 

Anh 

nguyentuvicom@gmail.co

m 
0961229996 

14  Hồ Lương Hùng Nam 10/03/1987 Phó chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Khang 

UBND huyện Kỳ 

Anh 
holuonghung@gmail.com 0965598399 

15  Nguyễn Thị Lam Hồng Nữ 05/5/1990 Phó chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Sơn 

UBND huyện Kỳ 

Anh 
lamhong.huef@gmail.com 0973577419 

16  Nguyễn Đình Sơn Nam 01/10/1979 Phó chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Châu 

UBND huyện Kỳ 

Anh 

dinhsonnguyenkc79@gma

il.com 
0334048998 

17  Lê Hoài Nam Nam 23/07/1983 Chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Tiến 

UBND huyện Kỳ 

Anh 

hoainamuvkt83@gmail.co

m 
0971019986 

18  Nguyễn Thị Hồng Nữ 10/03/1988 Phó chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Tiến 

UBND huyện Kỳ 

Anh 

thanhhongkt88@gmail.co

m 
0962607308 

19  Lê Trường Chinh Nam 15/10/1974 Phó chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Văn 

UBND huyện Kỳ 

Anh 
letruongchinh.kv 0979076507 

20  Phan Đình Tùng Nam 17/3/1979 Phó chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Bắc 

UBND huyện Kỳ 

Anh 

phamdinhtung.kybac@gm

ail.com 
0869999556 

21  Nguyễn Thành Chung Nam 23/10/1972 Chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Xuân 

UBND huyện Kỳ 

Anh 
nguyenthanhchung.kx 0919657859 

22  Dương Thị Thoan Nữ 06/06/1982 Phó chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Xuân 

UBND huyện Kỳ 

Anh 
duongthithoan.kx 0969570908 

23  Nguyễn Thị Hiên Nữ 05/5/1990 Phó chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Lạc 

UBND huyện Kỳ 

Anh 

hiennguyen.kylac@gmail.

com 

 

0396555199 

24  Nguyễn Văn Cửu Nam 19/02/1985 Phó chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Lạc 

UBND huyện Kỳ 

Anh 
cuutronht@gmail.com 0974337470 

25  Nguyễn Hồng Thắng Nam 20/02/1969 Chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Tây 

UBND huyện Kỳ 

Anh 

hongthangubkytay@gmail

.com 
0976394752 

26  Nguyễn Thị Thư Nữ 07/12/1981 Phó chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Tây 

UBND huyện Kỳ 

Anh 

thuvpubndkytay@gmail.c

om 
0912403588 

27  Võ Tiến Sửu Nam 12/6/1974 Chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Phong 

UBND huyện Kỳ 

Anh 
votiensuukp@gmail.com 0978263788 

28  Nguyễn Đình Chiến Nam 02/7/1969 Phó chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Phong 

UBND huyện Kỳ 

Anh 
chienccbkp@gmail.com 0961823675 

29  Phạm Văn Tịnh Nam 26/4/1966 
CT UBND 

xã 

UBND xã Kỳ 

Hải 

UBND huyện Kỳ 

Anh 
ubndtinh66@gmail.com 0374156678 
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30  Nguyễn Đức Thuận Nam 04/10/1979 Phó chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Hải 

UBND huyện Kỳ 

Anh 

bongchuyenvedem@gmail

.com 
0986724927 

31  Phan Văn Thiền Nam 24/8/1969 Chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Thư 

UBND huyện Kỳ 

Anh 

phanthienubkt@gmail.co

m 
0985726536 

32  Nguyễn Duy Thành Nam 26/10/1982 Phó chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Thư 

UBND huyện Kỳ 

Anh 

duythanhvhkythu@gmail.

com 
0969982568 

33  Nguyễn Xuân Mến Nam 05/10/1977 Phó chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Thượng 

UBND huyện Kỳ 

Anh 

menkythuong 

@gmail.com 
0334872391 

34  Bùi Xuân Tiến Nam 19/07/1972 Phó chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Thượng 

UBND huyện Kỳ 

Anh 

buixuantien72@gmail.co

m 
0978601972 

IV UBND huyện Lộc Hà        

1 Bùi Trọng Đỉnh Nam 06/7/1985 Phó Chủ tịch 
UBND xã Ích 

Hậu 

UBND huyện 

Lộc Hà 

Phochutich.ichhau@hatin

h.gov.vn 
0966462088 

2 Lê Quang Hùng Nam 10/7/1966 Phó Chủ tịch  
UBND xã 

Thạch Châu 

UBND huyện 

Lộc Hà 

phochutich.thachchau@ha

tinh.gov.vn 
0984070704 

3 Lê Tiến Lương Nam 25/9/1980 Chủ tịch 
UBND xã 

Thạch Mỹ 

UBND huyện 

Lộc Hà 

chutich.thachmy@hatinh.

gov.vn 
0911087188 

4 Lê Văn Thân Nam 20/4/1980 Phó Chủ tịch 
UBND xã 

Thạch Mỹ 

UBND huyện 

Lộc Hà 

phochutich.thachmy@hati

nh.gov.vn 
0984410522 

5 Phan Văn Hải Nam 10/5/1986 Bí thư Đoàn 
UBND xã 

Thạch Mỹ 

UBND huyện 

Lộc Hà 

Phanvanhaiht123@gmail.

com 
0931392786 

6 Phạm Duy Khánh Nam 07/12/1981 Phó Chủ tịch 
UBND xã 

Thạch Kim 

UBND huyện 

Lộc Hà 

Phochutich.thachkim@hat

inh.gov.vn 
0971237775 

7 Nguyễn Duy Đoàn Nam 1975 Chủ tịch 
UBND xã Tân 

Lộc 

UBND huyện 

Lộc Hà 

chutich.tanloc@hatinh.go

v.vn 
0941794658 

8 Nguyễn Đức Tuấn Nam 06/11/1964 Phó Chủ tịch 
UBND xã Hồng 

Lộc 

UBND huyện 

Lộc Hà 

Phochutich.hongloc@hati

nh.gov.vn 
0339614582 

9 Phan Khắc Lắm Nam 30/9/1987 Phó Chủ tịch 
UBND xã Phù 

Lưu 

UBND huyện 

Lộc Hà 

Phochutich.phuluu@hatin

h.gov.vn 
0985245878 

10 Lê Xuân Hậu Nam 10/10/1969 Phó Chủ tịch 
UBND xã Bình 

An 

UBND huyện 

Lộc Hà 

Phochutich.binhan@hatin

h.gov.vn 
0361145876 

11 Văn Thành Đô Nam 02/02/1981 Chủ tịch 
UBND Thị trấn  

Lộc Hà 

UBND huyện 

Lộc Hà 

chutich.thitranlocha@hati

nh.gov.vn 
0911087688 

12 Nguyễn Văn Tình Nam 12/11/1974 Phó Chủ tịch 
UBND xã   

Lộc Hà 

UBND huyện 

Lộc Hà 

phochutich.thitranlocha@

hatinh.gov.vn 
0911095068 
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13 Nguyễn Xuân Bắc Nam 1978 Chủ tịch 
UBND xã Mai 

Phụ 

UBND huyện 

Lộc Hà 

chutich.maiphu@hatinh.g

ov.vn 
0986639567 

14 Phạm Trọng Hợp  19/5/1978 Phó Chủ tịch 
UBND xã Mai 

Phụ 

UBND huyện 

Lộc Hà 

phochutich.maiphu@hatin

h.gov.vn 
0912746556 

15 Trần Văn Quý Nam 1981 Phó Chủ tịch 
UBND xã 

Thịnh Lộc 

UBND huyện 

Lộc Hà 

Phochutich.thinhloc@hati

nh.gov.vn 
0344659878 

16 Hoàng Hải Đường Nam 1986 Phó Chủ tịch 
UBND xã Hộ 

Độ 

UBND huyện 

Lộc Hà 

Phochutich.hodo@hatinh.

gov.vn 
0979141225 

V UBND huyện Nghi Xuân 

1 Phan Xuân Thủy Nam 05/7/1970 Phó Chủ tịch 
UBND xã Xuân 

Viên 

UBND huyện 

Nghi Xuân 

phochutich.xuanvien@hati

nh.gov.vn 
0363553016 

2 Phan Trung Tuyến Nam 06/9/1987 Phó Chủ tịch 
UBND xã Xuân 

Yên 

UBND huyện 

Nghi Xuân 

nongthonmoixy.@gmail.c

om 
0988312080 

3 Phan Công Thành Nam 20/4/1967 Phó Chủ tịch 
UBND xã Cổ 

Đạm 

UBND huyện 

Nghi Xuân 

phancongthanhpctcodam

@gmail.com 
0333146730 

4 Nguyễn Ngọc Hà Nam 21/10/1984 Phó Chủ tịch 
UBND xã Xuân 

Hồng 

UBND huyện 

Nghi Xuân 

ngochadxxh84@gmail.co

m 
0989046889 

5 Trần Xuân Chương Nam 06/10/1983 Phó Chủ tịch 
UBND xã Xuân 

Phổ 

UBND huyện 

Nghi Xuân 

phochutich.xuanpho@hati

nh.gov.vn 
0904542627 

6 Trần Hoàng Điệp Nam 09/06/1980 Phó Chủ tịch 
UBND xã Xuân 

Thành 

UBND huyện 

Nghi Xuân 
Diepvp2011@gmail.com 0987502899 

7 Hoàng Thị Tâm Nữ 11/9/1993 Phó Chủ tịch 
UBND xã Xuân 

Liên 

UBND huyện 

Nghi Xuân 

Hoangtamduxl@Gmail.co

m 
0986129132 

8 Lê Thị Sáu Nữ 27/9/1989 Phó Chủ tịch 
UBND xã 

Cương Gián 
Nghi Xuân Lesau.myseft@gmail.com 0977322966 

9 Đặng Thái Hà  
Nam 

 

6/01/1985 

 
Phó Chủ tịch 

UBND xã Xuân 

Giang 

UBND huyện 

Nghi Xuân 

dangthaiha1985@gmail.co

m 
0987502899 

10 Nguyễn Văn Lợi nam 01/01/1978 Phó Chủ tịch 
UBND xã Xuân 

Mỹ 

UBND huyện 

Nghi Xuân 

Nguyenvanloi@gmail.co

m 
0836218686 

11 Trần Văn Thuận Nam 10/01/1978 Chủ tịch 
UBND thị trấn 

Tiên Điền 

UBND huyện 

Nghi Xuân 
vanthuan190@gmail.com 0934461688 

12 Hà Văn Bình Nam 02/12/1970 Chủ tịch 
UBND xã Xuân 

Lĩnh 

UBND huyện 

Nghi Xuân 

Chutich.xuanlinh@hatinh.

gov.vn 
0965752658 

13 Lê Anh Tuấn Nam 09/9/1978 Phó Chủ tịch 
UBND xã Xuân 

Lĩnh 

UBND huyện 

Nghi Xuân 

phochutich.xuanlinh@hati

nh.gov.vn 
0965757567 
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14 Lê Thanh Tường Nam 06/01/1980 Phó Chủ tịch 
UBND xã Xuân 

Lĩnh 

UBND huyện 

Nghi Xuân 

phochutich1.xuanlinh@ha

tinh.gov.vn 
0979105679 

15 Võ Văn Đức Nam 17/2/1977 Phó Chủ tịch 
UBND xã Xuân 

Hội 

UBND huyện 

Nghi Xuân 
ducphatduy@gmail.com 035937298 9 

16 Ngô Đăng Ký Nam 16/02/1979 Phó Chủ tịch 
UBND thị trấn 

Xuân An 

UBND huyện 

Nghi Xuân 

phochutich1.xuanan@hati

nh.gov.vn 
0988084799 

17 Đặng Văn Hoài Nam 08/08/1978 Phó Chủ tịch 
UBND xã Xuân 

Lam 

UBND huyện 

Nghi Xuân 
hoaidv.nx@hatinh.gov.vn 0919660559 

18 Hồ Thanh Ngọc Nam 18/8/1984 Phó Chủ tịch 
UBND xã Đan 

Trường 

UBND huyện 

Nghi Xuân 

phochutich.dantruong@ha

tinh.gov.vn 
0947779113 

19 Nguyễn Minh Đức Nam 10/12/1974 Phó Chủ tịch 
UBND xã Xuân 

Hải 

UBND huyện 

Nghi Xuân 

phochutich.xuanhai@hatin

h.gov.vn 
0907681674 

VI UBND huyện Vũ Quang 

1 Nguyễn Đức An Nam 05/11/1973 Phó chủ tịch 
UBND xã Đức 

Lĩnh 

UBND huyện Vũ 

Quang 

nguyenducanvq@gmail.co

m 
0918651973 

2 Nguyễn Anh Tuấn Nam 01/4/1979 Phó chủ tịch 
UBND xã Đức 

Lĩnh 

UBND huyện Vũ 

Quang 

Anhtuan.nguyen.n79@gm

ail.com 
0916392777 

3 Nguyễn Minh Vinh Nam 10-09-65 
Bí thư - Chủ 

tịch  

UBND xã Đức 

Giang 

UBND huyện Vũ 

Quang 

minhvinhducgiang@gmail

.com 
919176456 

4 Nguyễn Xuân Vỵ Nam 1968 Phó chủ tịch 
UBND xã Đức 

Giang 

UBND huyện Vũ 

Quang 
xuanvy.dg@gmail.com 984208809 

5 Lê Văn Hùng Nam 01/8/1971 
Bí thư - Chủ 

tịch 

UBND xã Đức 

Liên 

UBND huyện Vũ 

Quang 

Lehungduclien@gmail.co

m 
0979868895 

6 Trần Văn Nghị Nam 15/10/1974 Phó chủ tịch 
UBND xã Đức 

Liên 

UBND huyện Vũ 

Quang 
vannghidhkt@gmail.com 0388174274 

7 Nguyễn Đình Chuyên Nam 01/4/1979 Phó chủ tịch 
UBND xã Đức 

Liên 

UBND huyện Vũ 

Quang 

Nguyendinhchuyen81@g

mail.com 
0962080161 

8 Trần Văn Thư Nam 01/01/1970 Chủ tịch 
UBND xã Ân 

Phú 

UBND huyện Vũ 

Quang 
Tran thu345@gmail.com 0972165943 

9 Phan Văn Hóa Nam 01/01/1970 Phó chủ tịch 
UBND xã Ân 

Phú 

UBND huyện Vũ 

Quang 
Hoatp.ap@gmail.com 0986725424 

10 Nguyễn Ngọc Hoán Nam 04/09/1966 Chủ tịch 
UBND xã Đức 

Bồng 

UBND huyện Vũ 

Quang 
ngochoan.db@gmail.com 0963236766 

11 Nguyễn Hữu Điền Nam 19/9/1970 Phó chủ tịch 
UBND xã Đức 

Bồng 

UBND huyện Vũ 

Quang 
huudien1970@gmail.com 0973792573 
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12 Trần Đức Trường Nam 06/02/1982 Phó chủ tịch 
UBND xã Đức 

Bồng 

UBND huyện Vũ 

Quang 
ductruong.db@gmail.com 0977856610 

13 Nguyễn Nam Thắng Nam 02/09/1977 Phó chủ tịch 
UBND xã Đức 

Hương 

UBND huyện Vũ 

Quang 
namthangkt@gmail.com 0975906776 

14 Võ Xuân Nhâm Nam 18/8/1982 Phó chủ tịch 
UBND xã Đức 

Hương 

UBND huyện Vũ 

Quang 
nhamyen82@gmail.com 0972009078 

15 Phạm Duy Đạt Nam 21/10/1979 Chủ tịch 
UBND thị trấn 

Vũ quang 

UBND huyện Vũ 

Quang 
pddat.ttvq@hatinh.gov.vn 0912047743 

16 Lê Thanh Hảo Nam 10/01/1965 Phó chủ tịch 
UBND thị trấn 

Vũ quang 

UBND huyện Vũ 

Quang 

lthao.ttvuquang@hatinh.g

ov.vn 
0915116632 

17 Lê Ngọc Trung Nam 19/01/1989 Phó chủ tịch 
UBND thị trấn 

Vũ quang  

UBND huyện Vũ 

Quang 

lntrung.ttvuquang@hatinh

.gov.vn 
0919847775 

18 Phạm Thị Hồng Thanh Nữ 07/4/1979 
Chủ tịch 

HĐND 

UBND thị trấn 

Vũ quang 

UBND huyện Vũ 

Quang 

pththanh. ttvuquang 

@hatinh.gov.vn 
0818714345 

19 Lê Hoài Nam Nam 15/8/1968 
Chủ tịch 

MTTQ 

UBND thị trấn 

Vũ quang 

UBND huyện Vũ 

Quang 

lhnam.ttvuquang@hatinh.

gov.vn 
0961808896 

20 Nguyễn Thị Diên Nữ 20/10/1986 
Phó Chủ tịch 

HĐND 

UBND thị trấn 

Vũ quang 

UBND huyện Vũ 

Quang 

ntdien.ttvuquang@hatinh.

gov.vn 
0912233773 

21 Trần Thị Lam Nữ 19/5/1981 Văn phòng 
UBND thị trấn 

Vũ quang 

UBND huyện Vũ 

Quang 

ttlam.ttvuquang@hatinh.g

ov.vn 
0972369195 

22 Lê Xuân Thuật Nam 11/01/1972 
Văn hóa-xã 

hội 

UBND thị trấn 

Vũ quang  

UBND huyện Vũ 

Quang 

lxthuat.ttvuquang@hatinh.

gov.vn 
0918061979 

23 Đoàn Ngọc Lương Nam  02/01/1966 Chủ tịch 
UBND xã 

Hương Minh 

UBND huyện Vũ 

Quang 

doanngocluong@gmaul.co

m 
02393981968 

24 Phạm Thị Phương Nữ 24/4/1988 Phó chủ tịch 
UBND xã 

Hương Minh 

UBND huyện Vũ 

Quang 

PhamphuongvphW@gmai

l.com 
0912816987 

25 Phạm Trọng Hiền Nam 10/8/1973 Phó chủ tịch 
UBND xã 

Hương Minh 

UBND huyện Vũ 

Quang 
Tronghienvqgmail.com 0919647480 

26 Nguyễn Hùng Cường Nam 21/11/1973 Chủ tịch 
UBND xã 

Quang Thọ 

UBND huyện Vũ 

Quang 
hungcuonght@gmail.com 0912871345 

27 Trần Văn Mừng Nam 1/2/1992 Phó chủ tịch 
UBND xã 

Quang Thọ 

UBND huyện Vũ 

Quang 
quocmungvq@gmail.com 0946400444 

28 Nguyễn Văn Hiệu Nam 1/4/1983 Phó chủ tịch 
UBND xã 

Quang Thọ 

UBND huyện Vũ 

Quang 

nguyenhieuhuongquang@

gmaol.com 
0945246582 

29 Nguyễn Đăng Nhàn Nam 27/7/1973 Chủ tịch UBND xã Thọ UBND huyện Vũ nhannd.st@mail.hatinh.go 0916987858 



12 

  

 

Điền Quang v.vn 

30 Nguyễn Hoàng Minh Nam 12.1.1985 Phó chủ tịch 
UBND xã Thọ 

Điền 

UBND huyện Vũ 

Quang 

nguyenhoangminh.vq@g

mail.com 
0968220690 

31 Phạm Quang Tùng Nam 10.2.1984 Phó chủ tịch 
UBND xã Thọ 

Điền 

UBND huyện Vũ 

Quang 
quangtungvq@gmail.com 0971027775 

VII UBND huyện Thạch Hà 

1 Nguyễn Thiện Chung Nam 15/11/1977 Chủ tịch 
UBND xã 

Thạch Kênh 

UBND huyện 

Thạch Hà 

Ntchung.th@hatinh.gov.v

n 
0914997576 

2 Nguyễn Văn Ninh Nam 05/01/1976 Chủ tịch 
UBND xã Tân 

Lâm Hương 

UBND huyện 

Thạch Hà 

Nguyenninh.th@hatinh.go

v.vn 
0919654433 

3 Trần Đình Khương Nam 15/5/1983 Phó chủ tịch 
UBND xã 

Thạch Sơn 

UBND huyện 

Thạch Hà 

Trankhuong1505@gmail.c

om 
0912726113 

4 Lê Đình Thông Nam 10/06/1985 Phó chủ tịch 
UBND xã 

Thạch Long 

UBND huyện 

Thạch Hà 

Ldthong.th@hatinh.gov.v

n 
0975056015 

5 Nguyễn Sỹ Trung Nam 19/2/1979 Phó chủ tịch 
UBND xã Nam 

Điền 

UBND huyện 

Thạch Hà 

sytrung190279@gmail.co

m 
0986260958 

6 Nguyễn Văn Hư ng Nam 06/9/1964 Chủ tịch 
UBND xã Việt 

Tiến 

UBND huyện 

Thạch Hà 

nguyenvanhuong.phuviet

@gmail.com 
0919648057 

7 Dương Văn Thái Nam 15/8/1965 Chủ tịch 
UBND xã 

Thạch Văn 

UBND huyện 

Thạch Hà 

CTUBNDTV.TH 

 
0973250356 

8 Trần Hậu Lâm Nam 01/01/1976 Phó chủ tịch 
UBND xã 

Thạch Ngọc 

UBND huyện 

Thạch Hà 

tranhaulam.gov.vn@gmail

.com 

 

0943999797 

9 Dương Văn Hải Nam 04/3/1981 Phó chủ tịch 
UBND xã 

Thạch Đài 

UBND huyện 

Thạch Hà 

ngochai.dtn@gmail.com 

 
0912713581 

10 Bùi Quốc Sơn Nam 01/3/1980 Chủ tịch 
UBND xã 

Thạch Lạc 

UBND huyện 

Thạch Hà 
bqson.th@hatinh.gov.vn 0904757499 

11 Nguyễn Huy Hà Nam 15/12/1967 Chủ tịch  
UBND xã 

Thạch Xuân 

UBND huyện 

Thạch Hà 
hathachxuan@gmail.com 0914876776 

12 Dương Kim Huy Nam 04/6/1966 Chủ tịch 
UBND xã 

Tượng Sơn 

UBND huyện 

Thạch Hà 

duongkimhuyctts@gmail.

com 
0359844616 

13 Nguyễn Viết Sơn Nam 19/4/1975 Phó chủ tịch 
UBND xã Lưu 

Vĩnh Sơn 

UBND huyện 

Thạch Hà 

Nguyenvietsonlvs.th@gm

ail.com 
0363773026 

14 Trần Văn Hương Nam 29/3/1977 Chủ tịch 
UBND xã 

Thạch Liên 

UBND huyện 

Thạch Hà 
htvanhuong@gmail.com 0982334066 

mailto:ngochai.dtn@gmail.com
mailto:ngochai.dtn@gmail.com
mailto:ngochai.dtn@gmail.com
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15 Nguyễn Công Hường Nam 30/3/1973 Chủ tịch 
UBND xã 

Thạch Trị 

UBND huyện 

Thạch Hà 

conghuongthachtri@gmail

.com 
0915633075 

16 Nguyễn Viết Hải Nam 16/4/1966 Chủ tịch 
UBND xã Đỉnh 

Bàn 

UBND huyện 

Thạch Hà 
Nvhai.th@hatinh.gov.vn 0973859020 

17 Mai Văn Dũng Nam 26/5/1973 Chủ tịch UBND Thị trấn 
UBND huyện 

Thạch Hà 

Mvdung.th@hatinh.gov.v

n 
0945025588 

18 Nguyễn Quốc Quân Nam 23/11/1976 Chủ tịch 
UBND xã Ngọc 

Sơn 

UBND huyện 

Thạch Hà 
Nqquan.th@hatinh.gov.vn 0914632376 

19 Nguyễn Thanh Long Nam 2/9/1964 Chủ tịch 
UBND xã 

Thạch Hội 

UBND huyện 

Thạch Hà 

Nguyenthanhlong.th@hati

nh.gov.vn 
0989385108 

20 Phan Xuân Mậu Nam 18/12/1967 Chủ tịch 
UBND xã 

Thạch Khê 

UBND huyện 

Thạch Hà 
Pxmau.th@hatinh.gov.vn 0972187067 

21 Trần Bá Từ Nam 20/05/1968 Chủ tịch 
UBND xã 

Thạch Thắng 

UBND huyện 

Thạch Hà 
Tbtu.th@hatinh.gov.vn 0984052418 

22 Bùi Đình Lâm Nam 13/06/1972 Chủ tịch 
UBND xã 

Thạch Hải 

UBND huyện 

Thạch Hà 
Bdlam.th@hatinh.gov.vn 0914000768 

VIII UBND thị xã Hồng Lĩnh 

1 Phan Văn Sự Nam 10/02/1984 Phó chủ tịch 
UBND Xã 

Thuận Lộc 

UBND Thị xã 

Hồng Lĩnh 
supv.hl@hatinh.gov.vn 0961648199 

2 Lê Hồng Thành Nam 15/10/1969 Chủ tịch 
UBND Phường 

Đức Thuận 

UBND Thị xã 

Hồng Lĩnh 
Thanhlh.hl@hatinh.gov.vn 0943 349 654 

3 Trần Thị Kiều Khánh  Nữ 06/01/1985 Phó chủ tịch 
UBND Phường 

Đậu Liêu 

UBND Thị xã 

Hồng Lĩnh 

khanhttk.hl@hatinh.gov.v

n 
0978329505 

4 Nguyễn Duy Thuận Nam 05/10/1975 Phó chủ tịch 
UBND Phường 

Nam Hồng 

UBND Thị xã 

Hồng Lĩnh 

Thuannd.hl@hatinh.gov.v

n 
0912906678 

5 Nguyễn Công Lộc Nam 22/02/1978 Chủ tịch 
UBND Phường 

Trung Lương 

UBND Thị xã 

Hồng Lĩnh 
Locnc.hl@hatinh.gov.vn 0978310818 

6 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 06/11/1989 Phó chủ tịch 
UBND Phường 

Trung Lương 

UBND Thị xã 

Hồng Lĩnh 
Hanhnt.hl@hatinh.gov.vn 0383103529 

7 Phạm Thị Hoàng Yến Nữ 02/11/1982 Phó chủ tịch 
UBND Phường 

Bắc Hồng 

UBND Thị xã 

Hồng Lĩnh 
Yenpth.hl@hatinh.gov.vn 0912684401 

IX UBND Thị xã Kỳ Anh 

1 Nguyễn Thành Đông Nam 15/01/1983 Phó chủ tịch 
UBND phường 

Hưng Trí 

UBND thị xã Kỳ 

Anh 
Thanhdongkh@gmail.com 0986.476.892 

2 Nguyễn Thị Thanh Hải Nữ 30/03/1987 Phó chủ tich UBND phường UBND thị xã Kỳ thanhhaikhd@gmail.com 0973719138 

mailto:supv.hl@hatinh.gov.vn
mailto:Thanhlh.hl@hatinh.gov.vn
mailto:khanhttk.hl@hatinh.gov.vn
mailto:khanhttk.hl@hatinh.gov.vn
mailto:Thuannd.hl@hatinh.gov.vn
mailto:Thuannd.hl@hatinh.gov.vn
mailto:Locnc.hl@hatinh.gov.vn
mailto:Hanhnt.hl@hatinh.gov.vn
mailto:Yenpth.hl@hatinh.gov.vn
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Kỳ Trinh Anh 

3 Lê Công Thuyến Nam 
30/11/1983 

 
Phó chủ tịch 

UBND phường 

Kỳ Thịnh 

UBND thị xã Kỳ 

Anh 
congthuyenkt@gmail.com 0984052655 

4 Lê Công Trung Nam 5/10/1972 Phó chủ tịch 
UBND phường 

Kỳ Long 

UBND thị xã Kỳ 

Anh 
ktkylong@gmail.com 0912105626 

5 Trần Như Ngọc Nam 08/03/1984 Phó chủ tịch 
UBND phường 

Kỳ Liên 

UBND thị xã Kỳ 

Anh 

ubmttqphuongkylientxka

@gmail.com 
0911379555 

6 Hoàng  Văn Thắm Nam 20/03/1982 Phó chủ tich 
UBND phường 

Kỳ Phương 

UBND thị xã Kỳ 

Anh 

Hoangtham.ubndkp@gma

il.com 
0974204942 

7 Nguyễn Văn Học Nam 07/06/1978  Phó chủ tich 
UBND xã Kỳ 

Hoa 

UBND thị xã Kỳ 

Anh 
thaihockyhoa@gmail.com  0975921756 

8 Phan Công Thoàn Nam 02/09/1982 Phó chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Ninh 

UBND thị xã Kỳ 

Anh 
phancongthoan.txkx 0986130689 

9 Nguyễn Hồ Phương Nam 10/11/1981 Phó chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Hà 

UBND thị xã Kỳ 

Anh 
hophuongdtn@gmail.com 0977180907 

10 Chu Văn Quang Nam 
20/02/1981 

 
Phó chủ tịch 

UBND xã Kỳ 

Lợi 

UBND thị xã Kỳ 

Anh 

Chuvanquang81@gmail.c

om 
0984466778 

11 Nguyễn Ngọc Tiến Nam 01/03/1985 Phó chủ tịch 
UBND xã Kỳ 

Nam 

UBND thị xã Kỳ 

Anh 

nguyenngoctienubkn@gm

ail.com 
0982551526 

X UBND huyện Hƣơng Khê 

1 Ngô Quang Hùng Nam 20/11/1973 Chủ tịch 
UBND xã Phú 

Phong 

UBND huyện 

Hương Khê 

ngoquanghungphuphong

@gmail.com 
0979882112 

2 Lê Danh Vĩnh Nam 12/7/1972 Phó chủ tịch 
UBND xã Phú 

Phong 

UBND huyện 

Hương Khê 
danhvinh345@gmail.com 0984322975 

3 Phạm Thị Hạnh Nữ 1984 Phó chủ tịch 
UBND xã Phúc 

Trạch 

UBND huyện 

Hương Khê 
phamhanh@gmail.com 0987021548 

4 Nguyễn Xuân Nghĩa Nam 11/10/1969 Phó chủ tịch 
UBND xã Phúc 

Trạch 

UBND huyện 

Hương Khê 

xuannghiavpub@gmail.co

m 
0984640367 

5 Hoàng Xuân Đông Nam 26/8/1983 Phó chủ tịch 
UBND xã Điền 

Mỹ 

UBND huyện 

Hương Khê 

hoangdongdm1983@gmai

l.com 
0376559831 

6 Đặng Quốc Bảo nam 16/10/1978 Phó chủ tịch 
UBND xã 

Hương Bình 

UBND huyện 

Hương Khê 
baohbhk@gmail.com 0963148135 

7 Thái Bá Tuấn Nam 05/8/1984 Phó chủ tịch 
UBND xã 

Hương Vĩnh 

UBND huyện 

Hương Khê 
thaituanhv@gmail.com 0988513528 

8 Trần Tiến Trình Nam 20/3/1983 Phó chủ tịch UBND Thị trấn UBND huyện tientrinh182@gmail.com 0979121820 
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Hương Khê 

9 Cao Song Giang Nam 18/02/1975 Phó chủ tịch 
UBND xã 

Hương Trạch 

UBND huyện 

Hương Khê 

giangsongcao75@gmail.c

om 
0979216489 

10 Võ Văn Lễ Nam 30/08/1971 Chủ tịch 
UBND xã Phúc 

Đồng 

UBND huyện 

Hương Khê 
vovanle.hkht@gmail.com 0986152234 

11 Phạm Hữu Nhân Nam 08/9/1967 Phó chủ tịch 
UBND xã  Hòa 

Hải 

UBND huyện 

Hương Khê 
huunhanhh@gmail.com 0985902802 

12 Đặng Thị Yên Nữ 1984 Phó chủ tịch 
UBND xã Hà 

Linh 

UBND huyện 

Hương Khê 

hoaiyenhalinh@gmail.co

m 
0987010516 

13 Trần Quốc Hoàn Nam 1975 Chủ tịch 
UBND xã 

Hương Giang 

UBND huyện 

Hương Khê 

tranquochoanhghk@gmail

.com 
0858895789 

14 Nguyễn Thanh Tịnh Nam 1973 Phó chủ tịch 
UBND xã 

Hương Giang 

UBND huyện 

Hương Khê 

nguyenthanhtinhhk@gmai

l.com 
0978582617 

15 Trần Văn Tùng Nam 1985 Phó chủ tịch 
UBND xã 

Hương Giang 

UBND huyện 

Hương Khê 
trantungubhg@gmail.com 0984825783 

16 Nguyễn Văn Nhân Nam 12/7/1966 Chủ tịch 
UBND xã Phú 

Gia 

UBND huyện 

Hương Khê 

nguyenvannhan.p.g@gmai

l.com 
0988903738 

17 Phan Đình Long Nam 10/9/1979 Phó chủ tịch 
UBND xã Phú 

Gia 

UBND huyện 

Hương Khê 
longndphugia@gmail.com 0986331802 

18 Trần Văn Tuân Nam 10/02/1983 Phó chủ tịch 
UBND xã Phú 

Gia 

UBND huyện 

Hương Khê 
tuanduphugia@gmail.com 0968120715 

19 Đinh Quốc Quân Nam 02/01/1982 Phó chủ tịch 
UBND xã 

Hương Đô 

UBND huyện 

Hương Khê 
quocquanubhd@gmail 0986565017 

20 Nguyễn Thị Vinh Nữ 10/11/1973 Chủ tịch 
UBND xã 

Hương Lâm 

UBND huyện 

Hương Khê 

nguyenthivinhpnhl@gmail

.com 
0974145849 

21 Lê Hữu Thức Nam 10/10/1977 Phó chủ tịch 
UBND xã 

Hương Lâm 

UBND huyện 

Hương Khê 
luhuuthuchk@gmail.com 0392053856 

22 Trần Văn Đồng Nam 24/11/1984 Phó chủ tịch 
UBND xã 

Hương Lâm 

UBND huyện 

Hương Khê 
trandongxh@gmail.com 0986155256 

23 Trịnh Xuân Thắng Nam 02/9/1969 Chủ tịch 
UBND xã 

Hương Xuân 

UBND huyện 

Hương Khê 

trinhthanghxhk@gmail.co

m 
0973110536 

24 Phan Văn Hường Nam 30/8/1968 Phó chủ tịch 
UBND xã 

Hương Xuân 

UBND huyện 

Hương Khê 

phanhuonghx67@gmail.c

om 
0824685410 

25 Ngô Xuân Tân Nam 2/6/1972 Chủ tịch 
UBND xã 

Hương Thủy 

UBND huyện 

Hương Khê 

ngotan020672@gmail.co

m 
0975324123 
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26 Nguyễn Văn Triều Nam 6/2/1983 Phó chủ tịch 
UBND xã 

Hương Thủy 

UBND huyện 

Hương Khê 

nguyenvantrieu81@gmail.

com 
0974383320 

27 Đỗ Công Anh Nam 10/08/1981 Phó chủ tịch 
UBND xã 

Hương Thủy 

UBND huyện 

Hương Khê 
doconganh81@gmail.com 0987336563 

28 Đinh Văn Sánh Nam 7/8/1976 Chủ tịch 
UBND xã 

Hương Liên 

UBND huyện 

Hương Khê 
dinhsanhubhl@gmail.com 0968004476 

29 Phan Thanh Lê Nam 10/10/1968 Phó chủ tịch 
UBND xã 

Hương Liên 

UBND huyện 

Hương Khê 

nguyenthanhlehl@gmail.c

om 
0388733875 

30 Nguyễn Văn Hương Nam 15/03/1973 Phó chủ tịch 
UBND xã 

Hương Liên 

UBND huyện 

Hương Khê 

nguyenvanhuonghk@gma

il.com 
0969266867 

31 Trương Quang Thụy Nam 30/10/1984 Chủ tịch 
UBND xã 

Hương Long 

UBND huyện 

Hương Khê 

truongquangthuyhl@ 

gmail.com 
0945457222 

32 Hoàng Thị Dung Nữ 10/5/1986 Phó chủ tịch 
UBND xã 

Hương Long 

UBND huyện 

Hương Khê 
hoangdungvpdu@gmail 0365095367 

33 Nguyễn Văn Duy Nam 20/01/1983 Phó chủ tịch 
UBND xã Gia 

Phố 

UBND huyện 

Hương Khê 
vanduyqs@gmail.com 0973322664 

34 Phan Thế Hòa Nam 12/4/1971 Chủ tịch 
UBND xã 

Hương Trà 

UBND huyện 

Hương Khê 

ubndhuongtra.hk@gmail.c

om 
0982268289 

35 Trần Xuân Phong Nam 26/7/1978 Phó chủ tịch 
UBND xã 

Hương Trà 

UBND huyện 

Hương Khê 

thachcamhuong@gmail.co

m 
0979297199 

36 Nguyễn Văn Hưng Nam 13/2/1979 Chủ tịch 
UBND xã Lộc 

Yên 

UBND huyện 

Hương Khê 

vanhung.ly.hk@gmail.co

m 
0974206782 

37 Đinh Hữu Cảnh Nam 2/10/1982 Phó chủ tịch 
UBND xã Lộc 

Yên 

UBND huyện 

Hương Khê 
canhcoi1981@gmail.com 0978002102 

38 Nguyễn Văn Ngọc Nam 2/8/1984 Phó chủ tịch 
UBND xã Lộc 

Yên 

UBND huyện 

Hương Khê 
ubndlocyen@gmail.com 0978950789 

XI UBND huyện Đức Thọ 

1 Bùi Ngọc Nhật Nam 25/6/1976 Chủ tịch 
UBND Thị trấn 

Đức Thọ 

UBND Huyện 

Đức Thọ 
buinhatcddt@gmail.com 0912 182 035 

2 Nguyễn Quang Việt Nam 10/10/1969 Chủ tịch 
UBND Xã 

Quang Vĩnh 

UBND Huyện 

Đức Thọ 

Nguyenquangviet.dv@gm

ail.com 
0982 164 589 

3 Nguyễn Ngọc Thơ Nam 11/11/1963 Chủ tịch 
UBND xãTùng 

Châu 

UBND Huyện 

Đức Thọ 

ngoctho.dt123@gmail.co

m 
0912 625 520 

4 Nguyễn Văn Tuyến Nam 09/06/1968 Chủ tịch 
UBND Xã 

Trường Sơn 

UBND Huyện 

Đức Thọ 
nvtuyenct.ts@gmail.com 0974 676 363 
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5 Nguyễn Quốc Hoạt Nam 9/11/1969 Chủ tịch 
UBND Xã Liên 

Minh 

UBND Huyện 

Đức Thọ 

nguyenquochoat69@gmai

l.com 
0913 640 470 

6 Bùi Anh Sơn Nam 13/7/1970 Chủ tịch 
UBND Xã Yên 

Hồ 

UBND Huyện 

Đức Thọ 
sonyenho@gmail.com 0941 025 665 

7 Phan Tiến Dũng Nam 10/9/1973 Chủ tịch 
UBND Xã Tùng 

Ảnh 

UBND Huyện 

Đức Thọ 
dungtunganh@mail.com 0918 095 777 

8 Nguyễn Xuân Linh Nam 30/12/1967 Chủ tịch 
UBND Xã Bùi 

La Nhân 

UBND Huyện 

Đức Thọ 

xuanlinh67.30121967@g

mail.com. 
0855 659 372 

9 Đoàn Ngọc Hường Nam 4/11/1968 Chủ tịch 

UBND Xã 

Thanh Bình 

Thịnh 

UBND Huyện 

Đức Thọ 

huongducthinh@gmail.co

m 
0915 872 841 

10 Nguyễn Hữu Thọ Nam 14/3/1966 Chủ tịch 
UBND Xã Lâm 

Trung Thủy 

UBND Huyện 

Đức Thọ 

thonguyenhuudt@gmail.c

om 
0917 546 566 

11 Trần Văn Điền Nam 08/06/1968 Chủ tịch 
UBND Xã Hòa 

Lạc 

UBND Huyện 

Đức Thọ 
ubnddh2019@gmail.com 0947 960 789 

12 Trần Đức Thắng Nam 20/6/1969 Chủ tịch 
UBND Xã Tân 

Dân 

UBND Huyện 

Đức Thọ 
ducthang@gmail.com 0983 185 669 

13 Bùi Thị Bảy Nữ 07/10/1976 Chủ tịch 
UBND Xã An 

Dũng 

UBND Huyện 

Đức Thọ 
bayxaducan@gmail.com 0975 419 777 

14 Trần Tình Nam 01/8/1967 Chủ tịch 
UBND Xã Đức 

Đồng 

UBND Huyện 

Đức Thọ 
Trantinh67@gmail.com 0912 457 559 

15 Nguyễn Đình Chiểu Nam 09/10/1970 Chủ tịch 
UBND Xã Đức 

Lạng 

UBND Huyện 

Đức Thọ 

dinhchieuctduclang@gmai

l.com 
0974 250 794 

16 Trần Văn Lượng Nam 06/7/1967 Chủ tịch 
UBND Xã Tân 

Hương 

UBND Huyện 

Đức Thọ 
luongct67@gmail.com 0983 128 943 

XII UBND huyện Hƣơng Sơn 

1 Hồ Phạm Tuân Nam  24/01/1981 Chủ tịch 
UBND xã Sơn 

Châu 

UBND huyện 

Hương Sơn 
tuanhp.hs 0965868232 

2 Nguyễn Song Hào Nam 09/01/1980 Phó chủ tịch 
UBND xã Sơn 

Bình 

UBND huyện 

Hương Sơn 

Nguyensonghaosb@gmail

.com 
0989406774 

3 Phạm Đình Nam 25/10/1979 Phó chủ tịch 
UBND xã Tân 

Mỹ Hà 

UBND huyện 

Hương Sơn 

Danguyxasonmy@gmail.c

om 
0975971184 

4 Lê Văn Bằng Nam 8/4/1972 Chủ tịch 
UBND xã Sơn 

Trà 

UBND huyện 

Hương Sơn 
Bangle.hs@gmail.com 098684872 

5 Phan Anh Hào Nam 10/9/1981 Phó chủ tịch UBND xã Sơn UBND huyện haoconganslong@gmail.c 0948080072 

mailto:huongducthinh@gmail.com
mailto:huongducthinh@gmail.com
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Long Hương Sơn om 

6 
Nguyễn 

Xuân Huy 
Nam 09/10/1983 Chủ tịch 

UBND xã Sơn 

Ninh 

UBND huyện 

Hương Sơn 
xuanhuy.hs@gmail.com 0918515567 

7 Nguyễn Hữu Đông Nam 05/11/1968 Chủ tịch 
UBND xã Hòa 

Thịnh 

UBND huyện 

Hương Sơn 

nguyenhuudonghsht@gma

il.com 
0989296767 

8 Nguyễn Văn  Duẫn Nam 8/02/1982 Chủ tịch 
UBND xã Sơn 

Lễ 

UBND huyện 

Hương Sơn 
khanhhuydh@gmail.com 0982873458 

9 Lê Đình Khôi Nam 20/11/1989 Phó chủ tịch 
UBND xã Sơn 

Lễ 

UBND huyện 

Hương Sơn 
dinhkhoihs@gmail.com 0988807081 

10 Hoàng Huy Hiệu Nam 02/10/1978 Phó chủ tịch 
UBND xã Sơn 

Tiến 

UBND huyện 

Hương Sơn 
huyhieuhdnd@gmail.com 0972952709 

11 Phan Văn Đoài Nam 20/12/1972 Chủ tịch 
UBND xã Kim 

Hoa 

UBND huyện 

Hương Sơn 
Doaictst@gmail.com 0916295066 

12 Uông Thị Kim Yến Nữ 16/5/1982 Chủ tịch 
UBND xã Sơn 

Bằng 

UBND huyện 

Hương Sơn 
Yen.utk,hs.gov.vn 0912121998 

13 Nguyễn Tiến Thích Nam 12/11/1972 Chủ tịch 
UBND xã Sơn 

Trung 

UBND huyện 

Hương Sơn 

nguyentienthichubnd@gm

ail.com 
0833106868 

14 Trần Xuân Thơm Nam 06/04/1978 Phó chủ tịch 
UBND xã Sơn 

Trung 

UBND huyện 

Hương Sơn 
thomtpst@gmail.com 0973228504 

15 Nguyễn kiến Quốc Nam 17/04/1968 Phó chủ tịch 
UBND xã Sơn 

Phú 

UBND huyện 

Hương Sơn 

kienquoc1968@gmail.co

m 
0383964755 

16 Trần Xuân Thành Nam 02/11/1984 Phó chủ tịch 
UBND TT Phố 

Châu 

UBND huyện 

Hương Sơn 
namthanhhs@gmail.com 0942113123 

17 Phan Hữu Danh Nam 19/01/1966 Phó chủ tịch 
UBND xã Sơn 

Hàm 

UBND huyện 

Hương Sơn 
Danhtungduc@gmail.com 0976559327 

18 Lê Đức Thuận Nam 13/9/1977 Chủ tịch 
UBND xã Sơn 

Truờng 

UBND huyện 

Hương Sơn 
leducthuan6@gmail.com 0977394407 

19 Phan Văn Chương Nam 20/5/1971 Phó chủ tịch 
UBND xã Sơn 

Giang 

UBND huyện 

Hương Sơn 

phanchuongub@gmail.co

m 
0989.848.722 

20 Lê Trường Sơn Nam 05/10/1969 Chủ tịch 
UBND xã 

Quang Diệm 

UBND huyện 

Hương Sơn 

Letruongsonsd2014@gma

il.com 
0912917923 

21 Nguyễn Văn Thư Nam 06/10/1972 Phó Chủ tịch 
UBND xã 

Quang Diệm 

UBND huyện 

Hương Sơn 
Thunguyensq@gmail.com 0392603572 

22 Hồ Tú Sỹ Nam 23/10/1973 Phó chủ tịch 
UBND xã Sơn 

Lâm 

UBND huyện 

Hương Sơn 
hotusysonlam@gmail.com 0912720677 
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23 Cao Văn Đức Nam 07/03/1984 Chủ tịch 
UBND xã Sơn 

Tây,  

UBND huyện 

Hương Sơn 

caoducubndsontay@gmail

.com 
0912204455 

24 Nguyễn Thanh Thiết Nam  01/4/1971 Phó Chủ tịch 
UBND xã Sơn 

Tây 

UBND huyện 

Hương Sơn 
ThanhThietst@gmail.com 0973489798 

25 Phan Duy Ngọc Nam 
02/11/1987 

 
Phó Chủ tịch 

UBND xã Sơn 

Tây 

UBND huyện 

Hương Sơn 
duyngoc211@gmail.com 0972014202 

26 Phạm Hùng Toán Nam 10/10/1989 Phó chủ tịch 
UBND xã Sơn 

Lĩnh 

UBND huyện 

Hương Sơn 

phamhungtoannn@mail.c

om 
0979.107.198 

27 Đinh Thiện Quốc Nam 12/3/1979 Phó chủ tịch 
UBND xã Sơn 

Hồng 

UBND huyện 

Hương Sơn 

Dinhthienquoc.sh@gmail.

com 
0976716379 

28 Trần Văn Thắng Nam 23/08/1969 Chủ tịch 
UBND thị trấn 

Tây Sơn 

UBND huyện 

Hương Sơn 

Thangtranvan96@gmail.c

om 

 

0962475988 

29 Hoàng Văn Thư Nam 30/3/1970 Chủ tịch 
UBND xã Sơn 

Kim 1 

UBND huyện 

Hương Sơn 
hoangthusk1@gmail.com 

0949751226 

0987781585 

30 Trần Văn Sơn Nam 15/6/1985 Phó chủ tịch 
UBND xã Sơn 

Kim 2 

UBND huyện 

Hương Sơn 
Sondoan0685@gmail.com 0357662274 

XIII UBND TP Hà Tĩnh        

1 Nguyễn Duy Hải Nam 24/5/1983 Phó chủ tịch 
UBND P. Bắc 

Hà 

UBND TP. Hà 

Tĩnh 

haind.pbacha@hatinh.gov.

vn 
0945522013 

2 Điện Xuân Thành Nam 18/3/1982 Phó chủ tịch 
UBND P. Tân 

Giang 

UBND TP. Hà 

Tĩnh 

thanhdx.ptangiang@hatin

h.gov.vn 
0911379996 

3 Phạm Mạnh Hiền Nam 20/8/1970 Chủ tịch 
UBND P. Đại 

Nài 

UBND TP. Hà 

Tĩnh 

manhhien1970@gmail.co

m 
0945386703 

4 Phan Xuân Thanh Nam 3/2/1958 Phó Chủ tịch 
UBND P. Nam 

Hà 

UBND TP. Hà 

Tĩnh 

thanhvhnamha@gmail.co

m 
0911172586 

5 Lê Tuấn Anh  Nam 3/9/1983 Phó chủ tịch 
UBND P. Văn 

yên 

UBND TP. Hà 

Tĩnh 

Anhlt.pvanyen@hatinh.go

v.vn 
0914256899 

6 Nguyễn Thanh Hải Nam 19/12/1990 Phó chủ tịch 
UBND P.Thạch 

Quý 

UBND TP. Hà 

Tĩnh 

Nguyenthanhhai180518@

gmail.com 
0941092234 

7 Phan Tiến Dũng Nam 26/11/1965 Phó chủ tịch 
UBND X.Thạch 

Hưng 

UBND TP. Hà 

Tĩnh 

Dungpt.xthachhung@hati

nh.gov.vn 
0912517680 

8 Nguyễn Văn Minh Nam 27/6/1977 Phó chủ tịch 
UBND P. 

Nguyễn Du 

UBND TP. Hà 

Tĩnh 

Minhnv.pnguyendu@hatin

h.gov.vn 
0916023950 

9 Nguyễn T.Kim Hoa Nam 04/02/1974 Phó chủ tịch UBND P. Hà UBND TP. Hà Hoantk.phahuytap@hatinh 0914575268 

mailto:Thangtranvan96@gmail.com
mailto:Thangtranvan96@gmail.com
mailto:haind.pbacha@hatinh.gov.vn
mailto:haind.pbacha@hatinh.gov.vn
mailto:Nguyenthanhhai180518@gmail.com
mailto:Nguyenthanhhai180518@gmail.com
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Huy Tập Tĩnh .gov.vn 

10 Nguyễn Văn Đông Nam 1/7/1981 Phó chủ tịch 
UBND X. Đồng 

Môn 

UBND TP. Hà 

Tĩnh 

Dongnv.xdongmon@hatin

h.gov.vn 
0947926197 

11 Nguyễn Thế Anh Nam 26/6/1973 Phó chủ tịch 
UBND P. Trần 

Phú 

UBND TP. Hà 

Tĩnh 

Anhnt.ptranphu@hatinh.g

ov.vn 
0914507888 

12 Nguyễn Xuân Hậu Nam 11/1/1972 Phó chủ tịch 
UBND X. 

Thạch Trung 

UBND TP. Hà 

Tĩnh 
xuanhauqs@gmail.com 0945349172 

13 Trần Huy Tiến Nam 25/8/1972 Phó chủ tịch 
UBND P. Thạch 

Bình 

UBND TP. Hà 

Tĩnh 

Tranhuytienhd@gmail.co

m 
0944125558 

14 Trần Xuân Quang Nam 5/5/1966 Phó chủ tịch 
UBND P. Thạch 

Linh 

UBND TP. Hà 

Tĩnh 
quangtran@gmail.com 0911658268 

15 Trương Thế Kỷ Nam 6/2/1969 Phó chủ tịch 
UBND X. 

Thạch Hạ 

UBND TP. Hà 

Tĩnh 

 Kytt.xthachha@hatinh.go

v.vn 
0915407680 

 

mailto:Tranhuytienhd@gmail.com
mailto:Tranhuytienhd@gmail.com
mailto:quangtran@gmail.com
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